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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 301  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh MGT 296 BB K27QTM

2 27212834469 Lê Hoàng Anh MGT 296 BB K27QTD

3 28204102721 Lê Thị Vân Anh MGT 296 BB K28QEC

4 27214753008 Lê Quang Bách MGT 296 BB K27QTD

5 28204642508 Nguyễn Thị Kiều Chinh MGT 296 BB K28QDM

6 29214659757 Nguyễn Viết Công MGT 296 BB K29QDM

7 28214600396 Trần Thành Đạt MGT 296 BB K28QDM

8 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MGT 296 BB K27QTM

9 28204402691 Bùi Thị Kiều Diễm MGT 296 BB K28QTN

10 28206248976 Nguyễn Thùy Diệu MGT 296 BB K28PSU-QTH

11 27212140221 Trần Huy Hoàng MGT 296 BB K27QTH

12 28214349112 Phùng Thái Hưng MGT 296 BB K28QTM

13 26202136124 Trần Thị Thanh Hương MGT 296 BB K27QTH

14 28208104062 Phạm Ngọc Hương MGT 296 BB K28QEC

15 29204752221 Trương Thị Khánh Huyền MGT 296 BB K29QTD

16 27214729060 Nguyễn Vĩnh Khang MGT 296 BB K27HP-QLC

17 28217430998 Nguyễn Hữu Khôi MGT 296 BB K28QTM

18 27211530059 Nguyễn Hữu Anh Kiệt MGT 296 BB K28QEC
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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2/9

MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 301  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212242903 Hồ Anh Kiệt MGT 296 BB K27HP-QTM

2 28216349180 Hồ Tuấn Kiệt MGT 296 BB K28QDM

3 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài MGT 296 BB K28QTN

4 28204702304 Nguyễn Thị Hồng Lê MGT 296 BB K28QTM

5 26212234834 Lê Tấn Hoàng Nam MGT 296 BB K26QTD

6 28204606060 Võ Thị Thúy Nga MGT 296 BB K28QTM

7 28204103849 Lương Thị Ngân MGT 296 BB K28QEC

8 28214605008 Hồ Minh Nghĩa MGT 296 BB K28QTM

9 27202100504 Ngô Huỳnh Bích Ngọc MGT 296 BB K27QTH

10 27202239726 Lê Nguyễn Hoài Ngọc MGT 296 BB K27QTM

11 27212147096 Nguyễn Thành Nhân MGT 296 BB K27QTH

12 27212228832 Võ Minh Nhân MGT 296 BB K27QTH

13 28204604369 Ngô Huyền Nhi MGT 296 BB K28QTD NỢ HP

14 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi MGT 296 BB K28QTM

15 28204635877 Nguyễn Thị Hồng Nhiên MGT 296 BB K28QDM

16 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh MGT 296 BB K28QTM

17 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân MGT 296 BB K27QTH

18 28214604202 Lê Quý MGT 296 BB K28QDM
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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên MGT 296 BB K28QTN

2 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn MGT 296 BB K28QTM

3 28204401492 Nguyễn Thị Sương MGT 296 BB K28QTN

4 27212245410 Trần Anh Tài MGT 296 BB K27QTM

5 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm MGT 296 BB K28QTN

6 28204346159 Trần Mai Thảo MGT 296 BB K28QNT

7 28204603367 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 296 BB K28QTM

8 28204627671 Phùng Nguyễn Thanh Thảo MGT 296 BB K28QTM

9 27212880039 Lê Minh Thiện MGT 296 BB K27QTD

10 28214305610 Huỳnh Thị Kim Thịnh MGT 296 BB K28QTM

11 27202141416 Nguyễn Đặng Hoài Thương MGT 296 BB K27QTH

12 28204652990 Lê Thị Hoài Thương MGT 296 BB K28QTM

13 27202938817 Đỗ Thị Thúy MGT 296 BB K27QTN

14 27212202581 Đinh Công Tiên MGT 296 BB K27QTM

15 28204653783 Lê Thị Minh Trâm MGT 296 BB K28QTM

16 25202101059 Trần Huyền Trân MGT 296 BB K26QTH NỢ HP

17 27202100252 Trần Thị Thùy Trang MGT 296 BB K28QTH

18 27202136957 Lê Thị Kiều Trang MGT 296 BB K27QTH NỢ HP
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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh MGT 296 BB K28QTN

2 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết MGT 296 BB K28QTN

3 28204606773 Vũ Hoàng Uyên MGT 296 BB K28HP-QTM

4 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên MGT 296 BB K28QTM

5 28214647259 Lâm Văn Xuân MGT 296 BB K28QDM

6 28204453151 Trần Tỉnh Yên MGT 296 BB K28QTN

7 28204305303 Lê Đỗ Kiều Anh MGT 296 BH K28QTH

8 28206101971 Trần Thị Thảo Anh MGT 296 BH K28QTH

9 28204646081 Trương Thị Ngọc Ánh MGT 296 BH K28QTH

10 28214624334 Nguyễn Thành Công MGT 296 BH K28QTM

11 29214360595 Đặng Mạnh Dũng MGT 296 BH K29QTH

12 28214331968 Phan Quang Được MGT 296 BH K28QTH

13 28214501580 Nguyễn Tư Duy MGT 296 BH K28HP-QLC

14 29204354699 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MGT 296 BH K29QTH

15 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu MGT 296 BH K29QTM

16 28214537012 Hồ Thăng Huy MGT 296 BH K28HP-QLC

17 29214354660 Lê Thanh Liêm MGT 296 BH K29QTH

18 28204303298 Nguyễn Thị Nhật Linh MGT 296 BH K28QEC
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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28215234962 Lê Quang Linh MGT 296 BH K28QTM

2 28204102391 Tưởng Thị Như Lộc MGT 296 BH K28QEC

3 28204140223 Võ Trần Khánh Ly MGT 296 BH K28QEC

4 28204103463 Trần Tích Ngân MGT 296 BH K28QEC

5 28204145400 Lê Thu Ngân MGT 296 BH K28QEC

6 29204354659 Hà Thị Như Ngọc MGT 296 BH K29QTH

7 28214602615 Phan Chinh Nguyên MGT 296 BH K28QTM

8 28204605419 Hoàng Nguyễn Tùng Nhi MGT 296 BH K28QDM

9 29204355690 Nguyễn Thị Hạnh Nhi MGT 296 BH K29QTH

10 28218349738 Lữ Gia Pháp MGT 296 BH K28QTH

11 28214605902 Hồ Hữu Quang MGT 296 BH K28QDM

12 27212242035 Nguyễn Anh Quốc MGT 296 BH K27QTH

13 29214364910 Nguyễn Ngọc Phú Quốc MGT 296 BH K29QTH NỢ HP

14 28204148637 Nguyễn Trúc Quỳnh MGT 296 BH K28QEC

15 28211400211 Trần Xuân Quỳnh MGT 296 BH K28QTM

16 26212134621 Đinh Tấn Sang MGT 296 BH K26QTH NỢ HP

17 28204646825 Nguyễn Thị Hồng Thắm MGT 296 BH K28QTM

18 28214702240 Lê Công Thịnh MGT 296 BH K28QTD

19 29204780336 Trần Hoàng Thương MGT 296 BH K29QLC

20 27202242973 Nguyễn Thị Bích Trâm MGT 296 BH K27QTM

21 28204105026 Trang Thị Minh Trâm MGT 296 BH K28QEC

22 29204357031 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm MGT 296 BH K29QTH NỢ HP
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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204621463 Nguyễn Anh Tú MGT 296 BH K28QEC

2 27212131554 Nguyễn Đức Tùng MGT 296 BH K27QTH

3 28204154737 Nguyễn Tường Vi MGT 296 BH K28QEC

4 28214644044 Ngô Ngọc Vinh MGT 296 BH K28QDM NỢ HP

5 27202223733 Nguyễn Thị Như Ý MGT 296 BH K27QTM

6 28214602825 Lê Quang Đức Anh MGT 296 DP K28QTM

7 28204323861 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MGT 296 DP K28QTM

8 28214300689 Phan Duy MGT 296 DP K28QTH

9 28204651608 Ngô Thị Mỹ Duyên MGT 296 DP K28QTM

10 28204638810 Nguyễn Thị Hà MGT 296 DP K28QTH

11 28208002475 Trần Thị Thái Hậu MGT 296 DP K28QTM

12 28204652601 Nguyễn Thị Hiền MGT 296 DP K28QTM

13 28214606654 Trần Trung Hiếu MGT 296 DP K28QTM

14 28214634839 Nguyễn Hiếu MGT 296 DP K28QTM

15 28214302423 Phạm Viết Huy MGT 296 DP K28QTH

16 28214351228 Trần Duy Nhật Huy MGT 296 DP K28QTM NỢ HP

17 28212343555 Ngô Nguyễn Hoàng Khang MGT 296 DP K28QTH

18 28214648332 Phan Xuân Kiên MGT 296 DP K28QTM

19 28204650370 Phan Thị Mỹ Linh MGT 296 DP K28QTM

20 28204653163 Phan Hà Linh MGT 296 DP K28QTM

21 28204630133 Phạm Thị Tố Loan MGT 296 DP K28QTH

22 27214743080 Huỳnh Trần Nhạc Long MGT 296 DP K27QDB
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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214602926 Đặng Hoàng Long MGT 296 DP K28QTM

2 28214605530 Trần Quang Long MGT 296 DP K28QTH

3 28219300814 Giáp Thành Long MGT 296 DP K28QTH

4 28204603784 Nguyễn Thị Trà My MGT 296 DP K28QTM

5 28214645348 Nguyễn Hoài Nam MGT 296 DP K28QDM

6 28218224516 Nguyễn Hoàng Nam MGT 296 DP K28QTM

7 28204454511 Huỳnh Ngọc Bảo Nghi MGT 296 DP K28QTN

8 26204732390 Bùi Thị Bích Ngọc MGT 296 DP K27HP-QLC

9 28214106734 Trần Đình Bảo Nhân MGT 296 DP K28QEC

10 28204303762 Hà Thị Nhi MGT 296 DP K28QTD

11 28204602733 Nguyễn Thị Nhi MGT 296 DP K28QTM

12 28204650199 Trần Thị Tuyết Nhi MGT 296 DP K28QTH

13 28204306873 Huỳnh Hà Như MGT 296 DP K28QTM

14 28204622239 Trần Kim Oanh MGT 296 DP K28QTM

15 28204349096 Trần Thị Trúc Phương MGT 296 DP K28QTH

16 28204352646 Phan Thị Như Quỳnh MGT 296 DP K28QTM

17 28204405876 Trần Thị Như Quỳnh MGT 296 DP K28QTH

18 28204601402 Nguyễn Ngô Nhật Quỳnh MGT 296 DP K28QTM

19 28206200775 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh MGT 296 DP K28QTM

20 28214651033 Đào Sĩ Thắng MGT 296 DP K28QDM

21 28202280338 Trương Thị Phương Thảo MGT 296 DP K28QTM

22 28204600322 Trần Thị Kim Thảo MGT 296 DP K28QTM
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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214602624 Giáp Đình Thi MGT 296 DP K28QTM

2 28214300225 Nguyễn Văn Thơ MGT 296 DP K28QDM

3 28204354109 Đinh Thị Quỳnh Thương MGT 296 DP K28QTH

4 28204335152 Nguyễn Thị Hương Tiên MGT 296 DP K28QNH

5 28209336343 Nguyễn Thị Hà Tiên MGT 296 DP K28QTM

6 28204452719 Phạm Thị Thanh Tĩnh MGT 296 DP K28QTN

7 28214603393 Nguyễn Thanh Tịnh MGT 296 DP K28QDM

8 27202138179 Trần Phạm Huệ Trân MGT 296 DP K27QTH

9 28204154732 Phùng Thị Bích Trang MGT 296 DP K28QEC

10 28214644324 Nguyễn Hoài Tuấn MGT 296 DP K28QTM

11 28211151112 Nguyễn Anh Vũ MGT 296 DP K28QDM

12 28204455009 Lê Lan Anh MGT 296 Z K28QTN

13 28214603301 Trần Nguyệt Ánh MGT 296 Z K28QDM

14 28204354165 Nguyễn Thị Thái Bình MGT 296 Z K28QTH NỢ HP

15 28204650069 Trần Phạm Thanh Hằng MGT 296 Z K28QTM

16 27213540880 Đỗ Quang Hiệp MGT 296 Z K27HP-QLC

17 28214622179 Bùi Nguyễn Văn Hiếu MGT 296 Z K28QDM

18 28212180308 Trần Việt Hoàng MGT 296 Z K28QTH NỢ HP

19 28214354938 Lê Ngô Quang Huy MGT 296 Z K28QTH

20 28212322665 Trương Xuân Linh MGT 296 Z K28QDM

21 29212280316 Nguyễn Phước Mỹ MGT 296 Z K29QTM

22 25212110104 Nguyễn Văn Nghiêm MGT 296 Z K25QTH
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MÔN THI : MGT 296 (BB-BH-DP-Z) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 508  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204653531 Trương Minh Ngọc Nhi MGT 296 Z K28QDM

2 28204804739 Trương Yến Nhi MGT 296 Z K28QEC

3 28204351111 Phạm Thị Tuyết Nhung MGT 296 Z K28QTH

4 28204653709 Trần Thị Oanh MGT 296 Z K28QDM

5 28212280326 Trần Minh Phương MGT 296 Z K28QTM

6 27217040272 Trần Minh Quân MGT 296 Z K27QKB

7 28214635121 Phan Anh Quân MGT 296 Z K28QDM

8 28214643772 Võ Anh Quân MGT 296 Z K28QTM

9 28212280325 Nguyễn Văn Quyến MGT 296 Z K28QTM

10 28218004471 Nguyễn Văn Tài MGT 296 Z K28QTH

11 28204604395 Huỳnh Thị Hồng Thắm MGT 296 Z K28QDM

12 28204521527 Đinh Thị Thảo MGT 296 Z K28QTM

13 28204533345 Trần Anh Thư MGT 296 Z K28QEC

14 28214650222 Trịnh Thành Tiến MGT 296 Z K28QDM

15 28204643774 Lê Thuỳ Trang MGT 296 Z K28QTM

16 28211150934 Hồ Xuân Trung MGT 296 Z K28QTH

17 28214354705 Đặng Thành Trung MGT 296 Z K28QTH

18 28214605188 Nguyễn Văn Trường MGT 296 Z K28QTM

19 28219300359 Nguyễn Minh Tuấn MGT 296 Z K28QTH

20 28204300797 Lê Thị Tường Vi MGT 296 Z K28QTH

21 28204353233 Cao Thị Trang MGT 296 BN K28QTH Thi ghép

22 28204353178 Võ Cao Minh Thư MGT 296 V K28HP-QTH Thi ghép
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